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 Nam Định   ngày 28  tháng 1  năm 2016 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CỔ 

ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ 

QUYỀN CBTT 

 

I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách thành viên chủ chốt 

Stt 
Họ và tên 

cổ đông 

Loại cổ 

đông 
Chức vụ 

Ngày bổ  

nhiệm 

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoả

n 

LKC

K 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

(%) 

1 Nguyễn Đức Khiêm 
Phổ 

thông 

Chủ tịch 

HĐQT 
24/4/15 023288270 27/03/2012 TP HCM 

Số 116 khu phố Kim Mỹ, 

Quận 7, TP HCM 
- 0 0 

2 Ngô Quốc Nam 
Phổ 

thông 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 
24/4/15 161224192 06/03/2006 

Nam 

Định 

Số 125 đường Văn Cao, 

phường Nguyễn Tính, TP 

Nam Định 

- 25.000 0,18 

3 Nguyễn Văn Miêng 
Phổ 

thông 

Ủy viên 

HĐQT kiêm 

TGĐ 

7/5/2015 161741538 01/06/2007 
Nam 

Định 

Số 4 khu tập thể Bưu điện, 

phường Vị Xuyên, TP Nam 

Định 

- 13.000 0,09 

4 Nguyễn Xuân Vũ 
Phổ 

thông 

Ủy viên 

HĐQT kiêm 

Giám đốc 

điều hành 

24/4/15 161528741 20/06/2007 
Nam 

Định 

Tổ 4, đường Kênh, Lộc 

Vượng, Nam Định 
- 4.600 0,03 

5 Trần Ngọc Khanh 
Phổ 

thông 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó TGĐ 

24/4/15; 

2/8/2013 

PTGD 

162650852 17/30/2006 
Nam 

Định 

111 Nguyễn Hiền ,phường 

Trần Đăng Ninh ,TP Nam 

Định 

- 5.300 0,04 



6 
Nguyễn Thị Phương 

Mai 

Phổ 

thông 

Trưởng 

BKS 
24/4/15 011685177 25/07/2006 Hà Nội 

184 Hàng Bông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
- 0 0 

7 Nguyễn Thị Thúy 
Phổ 

thông 

Thành viên 

BKS 
24/4/15 160073315 24/05/2013 

Nam 

Định 

181 Nguyễn Bính Phường 

Trần Quang Khải TP Nam 

Định Tỉnh Nam Định 

- 2.000 0.01 

8 Đỗ Thị Thơ 
Phổ 

thông 

Thành viên 

BKS 
24/4/15 020225219 17/11/2004 TP HCM 

660 Trường Chinh, Phường 

15, Quận Tân Bình, TP 

HCM 

- 515.000 3,79 

9 Vũ Ngọc Tuấn 
Phổ 

thông 

Kế Toán 

Trưởng 
24/2/14 161580851 14/04/2009 

Nam 

Định 

40 đường Trường Chinh – 

Phường Bà Triệu – TP 

Nam Định 

- 10.400 0,08 

 

2. Danh sách người có liên quan 

2.1. Những người liên quan tới Ông Nguyễn Đức Khiêm- Chủ tịch Hội đồng quản trị.  

STT 
Họ và tên 

cổ đông 

Loại 

cổ 

đông 

Quan hệ 

với 

CĐNB  

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoả

n 

LKC

K 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

(%) 

1 Nguyễn Đình Khâm - Bố 140023463 26/06/2008 
TP.Hải 

Dương 

68/174 Vũ Hựu, 

Phường Thanh Bình, 

TP.Hải Dương 

- 
 

0 

 

0 

2 Trần Thị Thảo - Mẹ 140026782 14/04/2978 
TP.Hải 

Dương 

68/174 Vũ Hựu, 

Phường Thanh Bình, 

TP.Hải Dương 

- 
 

0 

 

0 

3 
Dương Thị Lan 

Dung 
- Vợ 023132034 11/04/2008 TP.HCM 

114-116 Mỹ Kim I, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7, TP.HCM 

- 
 

0 

 

0 

4 
Nguyễn Khoa Thùy 

Dương 
- Con 024486688 01/03/2006 TP.HCM 

114-116 Mỹ Kim I, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7, TP.HCM 

- 
 

0 

 

0 

5 
Nguyễn Khoa Thùy 

Anh 
- Con 025619333 15/07/2012 TP.HCM 

114-116 Mỹ Kim I, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7, TP.HCM 

- 
 

0 

 

0 



6 Nguyễn Thị Băng - Chị 142573303 07/06/2008 
TP.Hải 

Dương 

20/166 Vũ Hựu, 

Phường Thanh Bình, 

TP.Hải Dương 

- 
 

0 

 

0 

7 Nguyễn Thị Bằng - Chị 141387443 29/06/2010 
TP.Hải 

Dương 

Khu 2, Phường Thanh 

Bình, TP.Hải Dương 
- 

 

0 

 

0 

8 Nguyễn Thị Quyên - Em 141202336 16/10/2014 
TP. Hải 

Dương 

44/55 Đức Minh, 

Phường Thanh Bình, 

TP Hải Dương 

- 
 

0 

 

0 

09 Nguyễn Đức Quyền - Em 141411878 21/11/2003 

CA 

TP.Hải 

Dương 

17/166 Vũ Hựu, 

Phường Thanh Bình, 

TP.Hải Dương 

- 
 

0 

 

0 

10 

Tổng Công ty Việt 

Thắng- CTCP 
- 

Chủ tịch 

HĐQT, 

Tổng GĐ 

0301445210 08/02/2007 

Sở 

KH&ĐT 

TP.HCM 

127 Lê Văn Chí, 

P.Linh Trung, Q.Thủ 

Đức, TP.HCM 

- 0 0 

11 

Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam 

Phổ 

thong 

Phó Tổng 

Giám đốc 
0100100008 27/10/2010 

Sở KH & 

ĐT Thành 

phố HN 

41A Lý Thái Tổ, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

Việt Nam 

- 7.299.700 53,67 

 

2.2. Những người liên quan tới Ông Nguyễn Văn Miêng- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

 

STT 
Họ và tên 

cổ đông 

Loại 

cổ 

đông 

Quan hệ 

với CĐNB  

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoản 

LKCK 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

(%) 

1 Nguyễn Thị Năm - Chị ruột 285711023 08/08/2014 
Bình 

Phước 
Bình Phước - 0 0 

2 Nguyễn Văn Lễ - Anh ruột 285379041 29/07/2008 
Bình 

Phước 
Bình Phước - 0 0 

3 
Nguyễn Văn 

Hoành 
- Anh ruột 023320883 11/11/2011 TP HCM 

53 Phan Văn Hân – 

P17 – Quận Bình 

Thạnh – TP HCM 

- 0 0 



4 Nguyễn Việt Dũng - Em ruột 161919237 27/12/2002 Nam Định 
Số 4 khu tập thể Bưu 

điện, phường Vị 

Xuyên, TP Nam Định 

- 0 0 

5 Nguyễn Thị Chín - Em ruột 285427608 22/06/2009 
Bình 

Phước 
Bình Phước - 0 0 

6 Bùi Thị Hải - Vợ 160132169 30/03/2006 Nam Định 
Số 4 khu tập thể Bưu 

điện, phường Vị 

Xuyên, TP Nam Định 

- 0 0 

7 Nguyễn Hải Triều - Con 162783705 14/08/2008 Nam Định 
Số 4 khu tập thể Bưu 

điện, phường Vị 

Xuyên, TP Nam Định 

- 0 0 

8 Nguyễn Hải Hà - Con 163149310 28/02/2009 Nam Định 
Số 4 khu tập thể Bưu 

điện, phường Vị 

Xuyên, TP Nam Định 

- 0 0 

9 
Công ty CP May 3-

Dệt May Nam Định - 

Chủ tịch 

HĐQT 
0600773611 28/12/2010 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Nam Định 

Số 1 đường Nguyễn 

Văn Trỗi, phường 

Năng Tĩnh, TP Nam 

Định, Tỉnh NĐ 

- 0 0 

10 
Công ty CP May 5-

Dệt May Nam Định - 

Chủ tịch 

HĐQT 
0600944088 29/06/2012 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Nam Định 

Số 43 Tô Hiệu, 

phường Ngô Quyền, 

TP Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

- 0 0 

 

 

 

 

2.3. Những người liên quan tới Ông: Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành 

 

STT 
Họ và tên 

 

Loại 

cổ 

đông 

Quan hệ 

với 

CĐNB  

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoản 

LKCK 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

(%) 



1 Nguyễn Văn Thảo - Anh ruột 162494192 06/08/2014 Nam Định 
Xuân Trường, Nam 

Định 
- 0 0 

2 Nguyễn Thị Nhạn - Chị ruột 4604699849 19/06/2009 Nam Định 
Xuân Trường, Nam 

Định 
- 0 0 

3 Trần Thị Nguyệt - Vợ 162194709 31/10/2013 Nam Định TP Nam Định - 0 0 

4 Nguyễn Đình Hiếu - Con trai 163067209 20/06/2007 Nam Định TP Nam Định - 0 0 

5 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
- Con Gái - - Còn nhỏ TP Nam Định - 0 0 

6 
CTCP Dệt- Dệt 

May Nam Định 
- 

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm GĐ 

0600879311 26/12/2011 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Nam Định 

51 đường Trần Phú, 

TP Nam Định,tỉnh 

Nam Định 

- 0 0 

7 

CTCP Dệt Khăn- 

Dệt May Nam 

Định 

- 
Chủ tịch 

HĐQT 
0600773530 28/12/2010 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Nam Định 

51 đường Trần Phú, 

TP Nam Định,tỉnh 

Nam Định 

- 0 0 

2.4. Những người liên quan tới Ông:  Trần Ngọc Khanh-  Thành viên HĐQT  

ST

T 

Họ và tên 

cổ đông 

Loại 

cổ 

đông 

Quan hệ 

với CĐNB  

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoản 

LKC

K 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

(%) 

1 Trần Ngọc Hưu - Bố 160557273 20/10/2011 Nam Định 
Hải Tây Hải Hâu, 

Nam Định 
- 0 0 

2 Vũ Thị Đoan - Mẹ 160557414 25/09/1998 Nam Định 
Hải Tây Hải Hâu, 

Nam Định 
- 0 0 

3 Ngô Thị Ngoan 
Phổ 

thông 
Vợ 160001719 20/12/2006 Nam Định 

111Nguyễn Hiền, 

Nam Định 
- 17.100 0,13 

4 Trần Minh Đức - Con 162829056 14/04/2004 Nam Định 
Văn Quán Hà Đông 

Hà Nội 
- 0 0 

5 Trần Thanh Huyền - Con 163065582 20/06/2007 Nam Định 
Văn Quán Hà Đông 

Hà Nội 
- 0 0 



6 Trần Ngọc Phi - Anh 045026815 15/07/2006 Lai Châu 
Phong Thổ, Lai 

Châu 
- 0 0 

7 Tran Ngoc Phiếm - Anh 045027369 22/10/2006 Lai Châu 
Phong Thổ , Lai 

Châu 
- 0 0 

8 Trần Văn Khánh - Anh 160557629 25/09/2007 Nam Định Cần Thơ - 0 0 

9 Trần Thi Tâm - Chị 162578926 20/12/2013 Nam Định Vụ Bản, Nam Định - 0 0 

10 Trần Văn Dũng - Em 160557167 07/12/2012 Nam Định 
Hải Tây, Hải Hâu, 

Nam Định 
- 0 0 

11 Trần Thị Huệ - Em 161439285 10/10/2011 Nam Định 
Hải Tây, Hải Hâu, 

Nam Định 
- 0 0 

12 Trần Thị Sợi - Em 161843580 17/05/1988 
Hà Nam 

Ninh 

Hải Phú, Hải Hâu, 

Nam Định 
- 0 0 

13 
CTCP Chăn – len 

Dệt May Nam Định 
- 

Chủ tịch 

HĐQT 
0600675043 28/12/2009 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Nam Định 

Số 2 đường Đinh 

Bộ Lĩnh, TP.Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định 

- 0 0 

14 

CTCP Sợi Thanh 

Châu- Dệt May 

Nam Định 

- 
Chủ tịch 

HĐQT 
0700569289 29/12/2011 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Hà Nam 

Phố Trương Công 

Giai, TP.Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam  

- 0 0 

2.5.Những người liên quan tới Ông: Ngô Quốc Nam – Phó Chủ tịch HĐQT 

STT 
Họ và tên 

cổ đông 

Loại 

cổ 

đông 

Quan hệ 

với 

CĐNB  

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoản 

LKCK 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở hữu 

(%) 

1 Nguyễn Thanh Mai - Vợ 161580988 26/2/2008 
Nam 

Định 

Số 125 đường Văn Cao, 

phường Nguyễn Tính, TP 

Nam Định 
- 0 0 

2 Ngô Trang Nhung - Con 163106080 26/2/2008 
Nam 

Định 

Số 125 đường Văn Cao, 

phường Nguyễn Tính, TP 

Nam Định 
- 0 0 

3 Ngô Quốc Hiếu - Con - - Còn nhỏ 
Số 125 đường Văn Cao, 

phường Nguyễn Tính, TP 
- 0 0 



Nam Định 

2.6.Những người liên quan tới Bà:Nguyễn Thị Phương Mai - Trưởng Ban kiểm soát 

STT 
Họ và tên 

cổ đông 

Loại 

cổ 

đông 

Quan hệ 

với CĐNB  

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoản 

LKCK 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1 Đỗ Thị Hoàn - Mẹ đẻ 010111075 21/06/1978 Hà Nội 

Số 23 ngách 6/14 Phố Đội 

nhân ,Phường Vĩnh Phúc 

,Q. Ba Đình, Hà Nội 

- 0 0 

2 Đỗ Chí Trung - Chồng 011614628 20/10/2007 Hà Nội 

Số 18 ngõ 71 phố Lê 

Hồng Phong, Q. Ba Đình, 

Hà Nội 

- 0 0 

3 
Đỗ Phương 

Thảo 
- Con 012505923 14/04/2002 Hà Nội 

Số 18 ngõ 71 phố Lê 

Hồng Phong, Q. Ba Đình, 

Hà Nội 

- 0 0 

4 Đỗ Mai Hương - Con 013087259 26/05/2008 Hà Nội 

Số 18 ngõ 71 phố Lê 

Hồng Phong, Q. Ba Đình, 

Hà Nội 

- 0 0 

5 
Nguyễn Thị 

Tâm 
- Chị ruột 010111220 18/04/2007 Hà Nội 

Số 21 ngõ 32A Phố Hào 

Nam, P. Ô chợ Dừa,Q. 

Đống Đa, Hà Nội 

- 0 0 

6 
Nguyễn Xuân 

Phong 
- Em ruột 010341235 01/03/2006 Hà Nội 

Số 23 ngách 6/14 Phố Đội 

nhân ,Phường Vĩnh Phúc 

,Q. Ba Đình, Hà Nội 

- 0 0 

2.7.Những người liên quan tới Bà: Nguyễn Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát 

STT 
Họ và tên 

cổ đông 

Loại 

cổ 

đông 

Quan hệ 

với 

CĐNB 

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoản 

LKCK 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở hữu 

(%) 



1 
Nguyễn Trọng 

Nghĩa 
- Bố - - - Đã mất - 0 0 

2 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
- Mẹ 031388233 10/10/2002 

CA Hải 

phòng 

F43 Nhà A20 ngõ 120 

Hoàng Quốc Việt Nghĩa 

tân Hà nội 

- 0 0 

3 
Nguyễn Thị 

Nga 
- Chị 160073711 16/6/2011 

CA Nam 

Định 

Số 395 Trần Huy Liệu 

P. Trường Thi TP NĐ 
- 0 0 

4 
Nguyễn Kiên 

Cường 
- Em 012826730 30/5/2011 Hà Nội 

F43 Nhà A20 ngõ 120 

Hoàng Quốc Việt Nghĩa 

tân Hà nội 

- 0 0 

5 Trần Thái Sơn - Chồng 161480597 11/03/2004 
CA Nam 

Định 

Số 181 Nguyễn Bính TP 

Nam định 
- 0 0 

6 Trần Thái Lâm - Con 162589495 13/09/2001 
CA Nam 

Định 

Số 181 Nguyễn Bính TP 

Nam định 
- 0 0 

7  
Trần Thị Thu 

Hà 
- Con 163192285 22/09/2009 

CA Nam 

Định 

Số 181 Nguyễn Bính TP 

Nam định 
- 0 0 

8 

CTCP Chăn – 

len Dệt May 

Nam Định 

- 
Trưởng 

BKS 
0600675043 28/12/2009 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Nam Định 

Số 2 đường Đinh Bộ 

Lĩnh, TP.Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

- 0 0 

9 

CTCP Dệt 

Khăn- Dệt May 

Nam Định 

- 
Trưởng 

BKS 
0600773530 28/12/2010 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Nam Định 

51 đường Trần Phú, TP 

Nam Định,tỉnh Nam 

Định 

- 0 0 

10 
CTCP May I 

Dệt Nam Định 
- Kế toán 0600341964 10/10/2005 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Nam Định 

Số 309 Trần Nhân 

Tông, TP Nam Định 
- 0 0 

2.8.Những người liên quan tới Bà: Đỗ Thị Thơ – Thành viên BKS 

STT 
Họ và tên 

cổ đông 

Loại 

cổ 

đông 

Quan hệ 

với CĐNB 

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoản 

LKCK 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu 

(%) 

1 Nguyễn Tiến Dũng  - Chồng  021867599 17/11/2004 
TP. Hồ 

Chí 

DB4 Nguyễn Hồng Đào 

– P.14 – Q.TB 
- 0 0 



Minh 

2 

Nguyễn Ngọc Kim 

Thanh 
- Con  024203191 08/12/2003 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

29/11 CMT8 – P.15 – 

Q.TB 
- 0 0 

3 

Nguyễn Ngọc Băng 

Tâm 
- Con 024818964 12/07/2007 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

DB4 Nguyễn Hồng Đào 

– P.14 – Q.TB 
- 0 0 

4 

Nguyễn Ngọc Anh 

Thư 
- Con 025510803 08/08/2011 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

DB4 Nguyễn Hồng Đào 

– P.14 – Q.TB 
- 0 0 

5 Nguyễn Gia Bảo - Con Còn Nhỏ - - 
DB4 Nguyễn Hồng Đào 

– P.14 – Q.TB 
- 0 0 

6 

Công ty TNHH 

Thương mại - Sản 

xuất Hoàn Mỹ 

- Giám đốc 0302166668 03/01/2001 

Sở 

KH&ĐT 

TP.HCM 

Lô D3 - 1 Quốc Lộ 22, 

Khu Công Nghiệp Tân 

Phú Trung, Xã Tân Phú 

Trung, Huyện Củ Chi, TP 

HCM 

- 0 0 

2.9. Những người liên quan tới Ông: Vũ Ngọc Tuấn–Kế toán trưởng 

STT 
Họ và tên 

cổ đông 

Loại 

cổ 

đông 

Quan hệ 

với CĐNB  

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoản 

LKCK 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1 Vũ Ngọc Nhạ - Bố - - - Đã mất - 0 0 

2 Trần Thị Đào - Mẹ 160032671 06/12/2007 Nam Định 

40 đường Trường 

Chinh – Phường Bà 

Triệu – TP Nam Định 

- 0 0 

3 
Trần Thị Chi 

Mai 
- Vợ 160399646 08/02/2012 Nam Định 

40 đường Trường 

Chinh – Phường Bà 

Triệu – TP Nam Định 

- 0 0 

4 Vũ Ngọc Tú - Con 163118317 27/04/2008 Nam Định 

40 đường Trường 

Chinh – Phường Bà 

Triệu – TP Nam Định 

- 0 0 



5 Vũ Mạnh Quân - Con 163242493 01/09/2010 Nam Định 

40 đường Trường 

Chinh – Phường Bà 

Triệu – TP Nam Định 

- 0 0 

6 Vũ Tiến Bình - Em 161741988 27/02/2006 Nam Định 

40 đường Trường 

Chinh – Phường Bà 

Triệu – TP Nam Định 

- 0 0 

7 Vũ Toàn Thắng - Em 162016364 23/09/1999 Nam Định 

40 đường Trường 

Chinh – Phường Bà 

Triệu – TP Nam Định 

- 0 0 

8 

CTCP Phát triển 

Đô thị Dệt Nam 

Định 

- 
Trưởng 

BKS 
0600823862 09/09/2011 

Sở KH & 

ĐT Tỉnh 

Nam Định 

Số 43 Tô Hiệu, 

Phường Ngô Quyền, 

Thành phố Nam Định 

- 0 0 

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách cổ đông lớn 

TT 
Họ và tên 

cổ đông 

Loại 

cổ đông 

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoản 

LKCK 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1 Trung Thị Nga 
Phổ 

thông 
024121480 08/03/2005 TP.HCM 

53 Phan Văn Hân – 

P17 – Quận Bình 

Thạnh – TP HCM 

- 719.000 5,29 

2 
Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam 

Phổ 

thông 
0100100008 27/10/2010 

Sở KH & 

ĐT Thành 

phố HN 

41A Lý Thái Tổ, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

Việt Nam 

- 7.299.700 53,67 

 

2. Danh sách người có liên quan 

2.1.Những người có liên quan tới Bà Trung Thị Nga 

TT 
Họ và tên 

cổ đông 

Loại cổ 

đông 

Quan hệ 

với CĐL 

Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp 

Nơi 

cấp 
Địa chỉ 

Tài 

khoản 

LKCK 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

(%) 



1 
Nguyễn Văn 

Hoành 
- Chồng 023320883 11/11/2011 

TP 

HCM 

53 Phan Văn Hân – P17 – 

Quận Bình Thạnh – TP 

HCM 

- 0 0 

2 
Nguyễn Trung 

Thành Hưng 
- Con 025548414 11/11/2011 

TP 

HCM 

53 Phan Văn Hân – P17 – 

Quận Bình Thạnh – TP 

HCM 

- 0 0 

2.2. Những người có liên quan tới Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

STT 
Họ và tên 

cổ đông 

Loại 

cổ 

đông 

Chức vụ 
Số CMT/ 

ĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Tài 

khoản 

LKC

K 

SL cổ 

phiếu 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

(%) 

1 Trần Quang Nghị - 
Chủ tịch 

HĐQT 
021773291 26/03/2012 TP.HCM 

Số 19, Tô Vĩnh Diện, 

phường Linh Chiểu, quận 

Thủ Đức, TP HCM 

- 0 0 

2 Lê Tiến Trường - 

Ủy viên 

HĐQT 

kiên TGĐ 

011699781 05/08/2003 Hà Nội 
Số 9, nhà 69, tập thể 

Bách Khoa, Hà Nội 
- 0 0 

3 Đặng Vũ Hùng - 
Ủy viên 

HĐQT 
024718184 24/04/2007 TP.HCM 

697/27 Bùi Đinh Túy, 

phường 12, quận Bình 

Thạnh, TP HCM 

- 0 0 

4 Phạm Phú Cường - 
Ủy viên 

HĐQT 
022999445 24/02/2009 TP.HCM 

146/1 phường Phú Hòa 

Thọ, quận Tân Phú, TP 

HCM 

- 0 0 

5 Lê Khắc Hiệp - 
Ủy viên 

HĐQT 
011423986 21/08/2001 Hà Nội 

Số 21 ngõ 89, Thái Hà, 

Đống Đa, Hà Nội 
- 0 0 

6 Lê Đình Ngọc - 
Ủy viên 

HĐQT 
011753533 10/05/2001 Hà Nội 

Số A2/6 tập thể Long 

Giang, tổ 69, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

- 0 0 

7 Don Di Lam - 
Ủy viên 

HĐQT 
GA329105 10/11/2014 TP.HCM 

45A Nguyễn Văn Mai, 

quận 3, TP HCM 
- 0 0 

8 
Nguyễn Thị Minh 

Hiền 
- 

Trưởng 

BKS 
012712560 07/07/2006 Hà Nội 

Số nhà 26 ngõ 10/16, 

Kim Mã Thượng, Ba 
- 0 0 



Đình, Hà Nội 

9 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 
- 

Thành viên 

BKS 
011559303 21/06/2004 Hà Nội 

Số nhà 14/82 phố 8/3, 

Quỳnh Mai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

- 0 0 

10 Phan Thanh Sơn - 
Thành viên 

BKS 
023841847 29/09/2011 TP.HCM 

60 Bạch Đằng, phường 2, 

Tân Bình, Hồ Chí Minh 
- 0 0 

11 Lê Thị Ánh Ngọc - 
Thành viên 

BKS 
013110716 15/09/2011 Hà Nội 

Số 5, Vạn Bảo, Liễu 

Giai, Ba Đình, Hà Nội 
- 0 0 

12 Đỗ Chí Hiếu - 
Thành viên 

BKS 
023660810 09/10/2012 TP.HCM 

166/46C2 Thích Quảng 

Đức, phường 4, Phú 

Nhuận, HCM 

- 0 0 

13 Phạm Duy Hạnh  - Phó TGĐ 161580709 05/07/2010 
Nam 

Định 

A14, BT6, KĐT Văn 

Quán, Hà Đông, Hà Nội 
- 0 0 

14 
Phạm Nguyên 

Hạnh 
- Phó TGĐ 011724876 18/04/2006 Hà Nội 

42 ngách 477/15 Kim 

Mã, Ngọc Khánh, Ba 

Đình, Hà Nội 

- 0 0 

15 Hoàng Vệ Dũng - Phó TGĐ 011611942 13/12/2004 Hà Nội 
16 Thể Giao. Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
- 0 0 

16 Lê Trung Hải - Phó TGĐ 020135147 15/07/2003 TP.HCM 

Số 04 Nguyễn Huy 

Tưởng, P.6 Q.Bình 

Thạch, TP.HCM 

- 0 0 

17 Bùi Nguyên Tiến - Phó TGĐ 021972706 14/03/2002 TP.HCM 

Số nhà 2/10, đường Võ 

Trường Toản, Kp4, P. An 

Phú, Quận 2, TP.HCM 

- 0 0 

18 
Nguyễn Đức 

Khiêm 
- Phó TGĐ 023288270 11/01/2002 TP.HCM 

Số 116, khu phố Mỹ 

Kim, Quận 7, TP.HCM 
- 0 0 

19 Phạm Văn Tân - 

GĐ điều 

hành kiêm 

Kế toán 

trưởng 

011903083 26/03/2002 Hà Nội 
Số 07, ngõ 47 Đội Cấn, 

Q.Ba Đình, Hà Nội 
- 0 0 

20 
Nguyễn Khánh 

Sơn 
- 

GĐ Điều 

hành 
010412850 05/23/2000 Hà Nội 

21/424 Trần Khát Chân- 

Hà Nội 
- 0 0 

21 Uông Tiến Thịnh - 
GĐ Điều 

hành 
022249231 25/10/2007 TP.HCM 

43/3 Cộng Hòa, Phường 

4, Q.Tân Bình, TP,HCM 
- 0 0 



22 Lê Mạc Thuấn - 
GĐ Điều 

hành 
023782838 24/07/2012 TP.HCM 

525/3 Sư Vạn Hạnh, 

P.12, Q.10, TP.HCM 
- 0 0 

23 
Phạm Minh 

Hương 
- 

GĐ Điều 

hành 
022101148 09/18/2007 TP.HCM 

88D Nguyễn Đình Chiểu, 

P.Đakao, Q.1, TP.HCM 
- 0 0 

24 
Tổng Cty CP 

Phong Phú 
- 

Công ty 

con 
0301446006 20/02/2009 

Sở KH & 

ĐT TP 

HCM 

48 Tăng Nhơn Phú, KP3, 

P. Tăng Nhơn Phú B, 

Q.9, TP. HCM, Việt 

Nam 

- 0 0 

25 
Tổng Cty CP Dệt 

May Hà Nội  
- 

Công ty 

con 
0103022023 22/01/2008 

Sở KH & 

ĐT TP 

Hà Nội 

Số 25 ngõ 13 đường Lĩnh 

Nam, Mai Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

- 0 0 

26 
Cty CP Dệt May 

Huế 
- 

Công ty 

con 
3103000140 17/11/2005 

Sở KH 

và ĐT 

TT Huế 

Thuỷ Dương, Hương 

Thuỷ, Thừa Thiên Huế 
- 0 0 

27 
Tổng Cty CP Dệt 

May Hòa Thọ 
- 

Công ty 

con 
0400101556 30/01/2007 

Sở KH 

và ĐT 

TP Đà 

Nẵng 

36 Ông Ích Đường, 

phường Hoà Thọ Đông, 

Quận Cẩm Lệ - TP. Đà 

Nẵng 

- 0 0 

28 
Cty CP Sợi Phú 

Bài 
- 

Công ty 

con 
3300352720 13/02/2003 

Sở KH 

và ĐT 

tỉnh TT 

Huế 

KCN Phú Bài, thị xã 

Hương Thuỷ, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

- 0 0 

29 
Cty CP SX XNK 

Dệt May  
- 

Công ty 

con 
0103020072 17/10/2007 

Sở KH & 

ĐT TP 

Hà Nội 

20 Lĩnh Nam, P. Mai 

Động, Q. Hoàng Mai, Hà 

Nội 

- 0 0 

30 
Cty CP Len Việt 

Nam 
- 

Công ty 

con 
413004578 6/4/2006 

Sở KH & 

ĐT TP 

HCM 

63 Hồ Bá Phấn, Phường 

Phước Long A, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

- 0 0 

31 
Cty CP Bông Việt 

Nam 
- 

Công ty 

con 
4103007036 18/06/2007 

Sở KH & 

ĐT TP 

HCM 

15-17, đường D2, 

phường 25, quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- 0 0 

 




